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ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN LỚP 4  

ĐỀ SỐ 15 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Trong hình dưới đây có bao nhiêu hình bình hành: 

 

A. 6 hình  B. 8 hình  C. 9 hình  D. 10 hình  

Câu 2. 32m2 25 dm2 =...?... dm2  

A. 32025  B. 320025  C. 3225  D. 32250 

Câu 3. Giá trị của biểu thức 5 x 136 x 20 + 20 x 164 x 5 là: 

A. 200 000  B. 30 000  C. 13 600  D. 300 000 

Câu 4. Rút gọn phân số 
63

45
 được phân số:  

A. 
6

5
 B. 

4

5
 C. 

7

5
  D. 

3

5
 

Câu 5. Trong tổng số người bình chọn cho loài hoa/cây là biểu tượng của Việt Nam, 
49

100
 số người 

chọn hoa sen, 
3

10
 số người chọn cây tre, 

3

20
 số người chọn hoa mai vàng. Loài cây được bình chọn 

nhiều nhất là: 

A. Hoa sen  B. Cây tre  C. Hoa mai  D. Không xác định  

Câu 6. Trung bình cộng số gạo bán được trong hai ngày là 100 kg. Biết ngày thứ nhất bán ít hơn 

ngày thứ hai là 24 kg. Tìm số kg gạo bán được trong ngày thứ nhất? 

A. 88 kg  B. 112 kg  C. 38 kg D. 62 kg 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

a) 3 tấn 3 yến = ……… kg   b) 3 phút 15 giây = ……….. giây 

c) 2 km2 75m2 = ……… m2  d) 12 500 cm2 = …….. m2 ……….. dm2 

Câu 2. Tìm x  

a) 
7 11 6

:
3 5 5

x     b) 
23 2 1

:
6 5 4

x    
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Câu 3. Trại nuôi gà thu hoạch được 345 quả trứng và đã bán hết trong 3 lần. Lần đầu bán được 
2

3
 

số trứng, lần thứ hai bán được 
4

5
 số trứng còn lại. Hỏi lần thứ ba bán được bao nhiêu quả trứng? 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

Câu 4. Tìm một số biết rằng khi thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số đã cho là 

3407 đơn vị.  
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................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


